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VIÊN ĐẠI 

TRÀNG 

INBERCO

VD-26211-17 02/06/2022

CN Công ty cổ 

phần dược phẩm 

OPC tại Bình 

Dương - Nhà máy 

Dược phẩm OPC

BERBERIN CLORID DĐVN IV

CHINA JIANGSU 

TECHNICAL 

COOPERATION

NO. 645, 

HANZHONGMEN 

STREET, NANJING 

210029, P.R. CHINA

China

ROFCAL VD-26206-17 02/06/2022

CN Công ty cổ 

phần dược phẩm 

OPC tại Bình 

Dương - Nhà máy 

Dược phẩm OPC

CALCITRIOL EP8.0
CERBIOS - 

PHARMA SA

Via Figino 6 –6917 

Barbengo, Lugano – 

Switzerland

Switzerland

Acnemine VD-26213-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Adapalen EP 7

Glenmark 

Pharmaceuticals  Ltd

Plot No. 3109/C, GIDC 

Estate, Ankleshwar, 

Gujarat – 393 002.

India

Actorisedron 35 VD-26214-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV

Risedronat natri hemi-

pentahydrat
USP 36

Anek Prayog Pvt. 

Ltd

57/2, m.i.d.c. ind. area, 

dhatav, roha, (dist. 

raigad) – 402 116. 

maharashtra.

India
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Ambrolex 0,6% VD-26215-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Ambroxol HCl EP 7

Ami Lifesciences 

Pvt. Ltd.,  

2nd Floor, Prestige 

Plaza, 40,Urmi Society, 

Urmi Cross Road, BPC 

Road, Akota, Baroda-

390 020. Gujarat, India..

India

Ambrolex 0,6% VD-26215-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Ambroxol HCl EP 7

Zhejiang Tiantai 

Fuda Medical 

Chemistry Co., 

Ltd/China

Fengze Road 197#, 

chengguan, tiantai, 

zhejiang.

China

Amecitex VD-26216-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Citicolin natri CP 2010

Suzhou Tianma 

Specialty Chemicals 

Co., Ltd

NO 199-2 East 

Huayuan Road, Mudu, 

Suzhou, JiangSu Prov.

China

Ascarantel 6 VD-26217-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Ivermectin EP 7

Iffect chemphar Co., 

Ltd.

Suite A2, 15/F Hillier 

Comm BLDG, 65-67 

Bonham Strand East, 

Sheung Wan, 

Hongkong, P.R.China.

China

Asmolex 80 VD-26218-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Sotalol hydroclorid USP 36

Neuland 

Laboratories 

Limited/India

Sanali Info Park, 'A' 

Block, Ground Floor, 8-

2-120/113, Rd No 2, 

Banjara Hills, 

Hyderabad – 500 034, 

A.P. 

India

Braintrop 800 VD-26219-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Piracetam   EP 6

Sinochem Jiangsu 

CO., LTD

Floors 21&22, Jin 

Cheng Tower, No. 216 

Middle Longpan Road, 

Nanjing 210002, P.R.

China
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Dobutil argin 5 VD-26220-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Perindopril arginin   NSX

Aarti Industries 

Limited

Udyog Kshetra, 2nd 

Floor, Mulund 

Goregaon Link Road, 

Mulund (West), 

Mumbai - 400080, 

Maharashtra

India

Iburhum 200 VD-26221-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Ibuprofen EP 7 BASF

Highway 77 south, 

Bishop, TX 78343 USA.
USA

Lipidorox 10 VD-26222-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV

Rosuvastatin calci
EP 8.4

Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd

Plot No 141-143/160-

165/170-172, 

Chandramouli shakari 

Audyogik Vasahat, 

Maryadit,Pune-

Hyderabad Highway, 

Mohol, Dist., Solapur, 

413213, Maharashtra, 

India. 

India

Medifox 80 VD-26223-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Sotalol hydroclorid USP 38

Neuland 

Laboratories Limited

Sanali Info Park, 'A' 

Block, Ground Floor, 8-

2-120/113, Rd No 2, 

Banjara Hills, 

Hyderabad – 500 034, 

A.P. 

India

Nutricalci VD-26224-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Magnesi gluconat USP 36 Jost Chemical Co

8150 Lackland, St. 

Louis, MO 63114 
USA

Nutricalci VD-26224-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV

Calci glycerophosphat 

50%
NSX Givaudan Lavirotte

56, rue Paul Cazeneuve 

– BP 8334 F-69356 

LYON CEDEX 08 

France
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Opemucol 0,6% VD-26225-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Ambroxol hydroclorid EP 7

Ami Life Sciences 

Pvt. Ltd/India.

2nd Floor, Prestige 

Plaza, 40,Urmi Society, 

Urmi Cross Road, BPC 

Road, Akota, Baroda-

390 020. Gujarat, India..

India

Opemucol 0,6% VD-26225-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Ambroxol hydroclorid EP 7

Zhejiang Tiantai 

Fuda Medical 

Chemistry Co., 

Ltd/China

Fengze Road 197#, 

chengguan, tiantai, 

zhejiang

 China

Opetelmi 20 VD-26226-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Telmisartan EP 8

Teva 

Pharmaceutical 

Industries Ltd/ 

Israel.

Teva Tech site, Neot-

Hovav Eco-industrial 

Park, Emek, P.O.Box 

2049, Be’er Sheva 

8412316 .

Israel

Retrocytin 100 VD-26227-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Lamivudin USP 36

HETERO LABS 

LIMITED 

(UNIT-IX)

Plot No. 2, Hetero 

infrastrucrure Ltd – 

SEZ, N Narasapuram 

(Vill), Nakkapally 

(Mandal), 

Visakhapatnam (Dist) – 

531081, A.P.

India

Rhumacap 200 VD-26228-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Etodolac USP 38

Zhejiang Chiral 

Medicine Chemicals 

Co.,Ltd

Nanyang Economy 

Development Zone 

,Xiaoshan, Hangzhou, 

Zhejiang.

China

Spamoin 200 VD-26229-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Trimebutin maleat JP 16

Zhejiang East- Asia 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Economic Development 

Zone of Sanmen 

County, zhejiang, China 

317100.

China
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Ursocholic-OPV 

200
VD-26230-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Acid ursodeoxycholic EP 8.0

Xiamen Fine 

Chemical Import & 

Export Co.,Ltd

1402 14/F, Fund 

Building No 20 South 

Hubin Road,Xiamen, 

china.

China

Vasartim plus 

160/25
VD-26231-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm OPV
Valsartan USP 36

Divi’s Laboratories 

limited.

Unit – 2, Chippada 

village, Annavaram 

post, Bheemunipatnam 

mandal, Visakhapatnam 

district, Andhra 

pradesh, - 531 162.

India

Vasartim plus 

160/25
VD-26231-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm OPV
Hydroclorothiazid BP 2013

Suzhou Lixin 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

No. 21, Tangxi Road, 

Suzhou New District, 

215151, P.R.

China

Vitamin C VD-26232-17 02/06/2022
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Acid ascorbic EP 7

DSM Nutritional 

Product s (UK) Ltd

Drakemyre Dalry KA24 

5JJ United King Dom
UK

Augbidil 

250mg/31,25mg   
VD-26363-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

 Amoxicillin trihydrat BP 2013

DSM Sinochem 

Pharmaceuticals 

India Pvt. Ltd

Bhai Mohan Singh 

Nagar, Toansa, Dist. 

Nawanshahr, Punjab 

144 533.

India

Augbidil 

250mg/31,25mg   
VD-26363-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

 Kali clavulanat with 

Silicon dioxide 1: 1
BP 2013

CKD Bio 

Corporation 
454, Moknae- dong, 

Danwon-gu, Ansal-sl. 
Korea

Bidivon VD-26364-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Ibuprofen USP 35
Basf South East 

Asia Pte Ltd

Highway 77 South, 

Bishop, TX 78343
USA
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Biluracil 1g QLĐB-591-17 02/06/2019

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Fluorouracil EP8
Chemische Fabrik 

Berg

Mainthalstrasse 3 

06749 Bitterfeld - 

Wolfen 

Germany

Biluracil 250 VD-26365-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Fluorouracil EP8
Chemische Fabrik 

Berg

Mainthalstrasse 3 

06749 Bitterfeld - 

Wolfen 

Germany

Canpaxel 250 QLĐB-592-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Paclitaxel USP 35
Teva Czech 

Industries s.r.o

Ostravská 29/305, 747 

70 Opava- Komárov

Czech 

Republic

Cephalexin 500mg VD-26366-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Cephalexin 

monohydrat   
BP 2013 Lupin Limited

Works: 198-202 New 

Industrial Area No.2, 

Mandideep - 462046, 

District: Raisen M.P

India

Clyodas VD-26367-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Clindamycin phosphat USP 35

Nanyang Pukang 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No.143, North of 

Gongye Rd., Wolong, 

Nanyang, Henan

China

Lyoxatin 

100mg/20ml
QLĐB-593-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Oxaliplatin EP 7.3

Heraeus 

Deutschland GmbH 

& Co.KG

Heraeusstr. 12-14. 

63450 Hanau
Germany

Tozinax VD-26368-17 02/06/2022

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Zinc gluconat USP37 Jost Chemical Co.
8150 Lackland Rd, 

Overland, MO 63114
USA

ACYCLOVIR 

BOSTON 200
VD-26113-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Aciclovir USP 36

Zhejiang Charioteer 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Tongyuanxi, Dazhan, 

Xianju, Zhejiang 

Province, 317321, China

China
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AMIRITBOSTON 

2
VD-26114-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Glimepiride USP 34

Auro Laboratories 

Ltd.

314, 

T.V.INDUSTRIAL 

ESTATE,S.K.AHIRE 

MARG,WORLI, 

MUMBAI

India

AMIRITBOSTON 

4
VD-26115-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Glimepiride USP 34

Auro Laboratories 

Ltd.

314, 

T.V.INDUSTRIAL 

ESTATE,S.K.AHIRE 

MARG,WORLI, 

MUMBAI

India

AVASBOSTON 

10
VD-26116-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam

Atorvastatin calcium 

trihydrate
USP34

Morepen 

Laboratories Ltd.

Morepen Village, 

Nalagarh Road, Solan 

District, Himachal 

Pradesh state, India

India

AVASBOSTON 

20
VD-26117-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam

Atorvastatin calcium 

trihydrate
USP34

Morepen 

Laboratories Ltd.

Morepen Village, 

Nalagarh Road, Solan 

District, Himachal 

Pradesh state, India

India

BOSTARELBOST

ON 20
VD-26118-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam

Trimetazidine 

dihydrochloride
BP 2010

Trichem Life 

Sciences Ltd.

K-57, MIDC, Tarapur, 

Boisar Dis. (Thane) - 

401506 - Maharashtra, 

India

India

CETIRIZIN 

BOSTON
VD-26119-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam

Cetirizine 

dihydrochloride
BP 2013

Supriya Lifescience 

Ltd.

A-5/2, Lote Parshuram 

Industrial Area, MIDC, 

Taluka-Khed, Dist. 

Ratnagiri-415722, 

Maharashtra, India

India
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PARALMAX 

CẢM CÚM
VD-26120-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Paracetamol DĐVN IV

Covidien 

Mallincrodt

Raleigh Plantm 8801 

Capital Boulevard 

Raleigh, NC 27616

USA

PARALMAX 

CẢM CÚM
VD-26120-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Caffeine DĐVN IV

Shandong Xinhua 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

East Chemical Zone of 

Zibo High & New 

Technology 

Development Zone, 

Zibo, Shandong, China

China

PARALMAX 

CẢM CÚM
VD-26120-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam

Phenylephrine 

hydrochloride
BP 2010

Divi's Laboratories 

Ltd.

Unit 2, Chippada 

Village, Annavaram 

Post, Bheemunipatnam 

Dist., Andhra Pradesh, 

India

India

PREDNISOLON 

BOSTON
VD-26121-17 02/06/2022

C.ty CPDP Boston 

Việt Nam
Prednisolone BP 2013

Tianjin Tianyao 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

No.19, Xinye 9th Street 

West Area of Tianjin 

Economic-

Technological 

Development Area 

Tianjin, 300462, China

Chia

Metronidazol Kabi VD-26337-17 02/06/2022

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Metronidazole USP 38

Pharmaceutical 

Works Polpharma 

SA.

Pelplinska 19, 83 - 200 

Starogard Gdanski, Ba 

Lan

Poland

DICLOTEC QLĐB-568-17 02/06/2022 Công ty CP SPM Diclofenac natri USP36
Henan Dongtai 

Pharm CO., Ltd

East Chanhong Road, 

Tangyin, Henan, China
China

DICLOTEC QLĐB-568-17 02/06/2022 Công ty CP SPM Misoprostol BP2013

Yancheng Xinyi 

Pharm &Chem Co 

Ltd

Yanhai Chemical Area, 

Binhai Yancheng City, 

Jiangsu

China

ALENOCAL VD-26438-17 02/06/2022 Công ty CP SPM Acid Alendronic BP2013

APOTEX 

PHARMACHEM 

INC

11, 34, 50 Spalding 

Drive Brantford, Ontario
Canada
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ALENOCAL VD-26438-17 02/06/2022 Công ty CP SPM
Vitamin D3 

(cholecalciferol) 
BP2013 BASF

38 Carl Bosch street, 

Ludwigshafen, 67056
Germany.

DOSPIRIN 

SELTZER
VD-26441-17 02/06/2022 Công ty CP SPM Aspirin USP35

Rodia thai 

Industries Limited

321 Bangpoo Industrial 

Estate, Moo 4, 

Sukhumvit Road, 

Praeksa Muang, 

Samutprakarn 10280

Thailand

RESTORIL 10 VD-26443-17 02/06/2022 Công ty CP SPM  Lisinopril dihydrat USP36

Zhejiang Huahai 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

Xunquiao, Linhai, 

Zhejiang 317024, 
China

RESTORIL 5 VD-26444-17 02/06/2022 Công ty CP SPM  Lisinopril dihydrat USP36

Zhejiang Huahai 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

Xunquiao, Linhai, 

Zhejiang 317024, 
China

ROBINUL 10 VD-26445-17 02/06/2022 Công ty CP SPM

Rosuvastatin(dưới 

dạng Rosuvastatin 

calci) 10mg

IP2010
Smilax Laboratories 

Limited

4th Floor(B-Block), 

Rajbhavan Road, 

Somajiguda, Hyderabad-

500 082. A.P., India.

India

ROBINUL 20 VD-26446-17 02/06/2022 Công ty CP SPM

Rosuvastatin(dưới 

dạng Rosuvastatin 

calci) 20mg

IP2010
Smilax Laboratories 

Limited

4th Floor(B-Block), 

Rajbhavan Road, 

Somajiguda, Hyderabad-

500 082. A.P., India. 

Tel:+91 40 4040304567

India
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Nước sản 

xuất 

(9)

DECAPINOL VD-26439-17 02/06/2022 Công ty CP SPM Capecitabine USP32

Aily International 

Chemical 

Corporation Limited.

Room 1008, 

TianHeWenYun Tower, 

No.83 North YunNan 

Road, NanJing, 210008, 

China.

China

DILONAS VD-26440-17 02/06/2022 SPM Anastrozole NSX
TTY Bipharm Co 

Ltd

3F., No.3-1, Park St., 

Nangang Dist., Taipei 

City 11503, Taiwan 

R.O.C.

India

FISIODAR VD-26442-17 06/02/2022 Công ty CP SPM Fludarabin phosphat NSX
Celon Organics 

Private Ltd

Plot no. 171 & 181, 

IDA Kondapally, 

Ibrahimpatnam, 

Vijayawada, Krishna 

Dt, Andhrapradesh, 

India. 

India

Glimepiride 4mg VD-26263-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Glimepiride, powder USP 38
Rini life Science 

Pvt. Ltd

120, MT Cloth Market, 

Indore - 452 002, India
India

Ibuprofen 400mg VD-26264-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Ibuprofen, crystalline 

powder
EP 7.0

BASF South East 

Asia Pte Ltd

Highway 77 South, 

Bishop, TX 78343 USA
USA
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xuất 

(9)

Irbesartan VD-26265-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Irbesartan,crystalline 

powder
USP 36

Verdant Life 

Sciences Pvt. Ltd

402, Bhanu Enclave, 

Model Colony, 

Erragadda, Hyderabad-

500 038. A.P.,India

India

Motidoperid VD-26266-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Domperidone maleate, 

powder
BP 2012

Vasudha Pharma 

Chem Limited

78/A, Vengal Rao 

Nagar, Hyderabad-38 

Andhra Pradesh, India

India

Ompral 40 VD-26268-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Omeprazole pellets 

22,0% w/w, spherical 

pellets

NSX
Amoli Organics Pvt 

Ltd

407, Dalamal House, 

Jamnalal Bajaj Road, 

Nariman Point, Mumbai

India

Paindol extra VD-26269-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Paracetamol, 

crystalline powder
BP 2012

Anqiu Lu'an 

Pharmaceutical Co., 

LTD

No.35 Weixu North 

Road, Anqiu, 

Shandong, China

China

Paindol extra VD-26269-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Ibuprofen, crystalline 

powder
EP 7.0

BASF South East 

Asia Pte Ltd

Highway 77 South, 

Bishop, TX 78343 USA
USA

Sorbitol VD-26270-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Sorbitol, crystalline 

powder
EP 7.0 Roquette Freres

1, Rue de la Haute  

Loge, 62136 Lestrem 

France

France

Spiramycin 3 M.IU VD-26271-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Spiramycin base, 

powder
EP 7.0

Wuxi Fortune 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No.2 Rongyang 1st 

Road, Xishan Economic 

Zone, Wuxi City, 

Jiangsu Province 

P.R.China

China
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(9)

Tiamenol VD-26272-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Paracetamol, 

crystalline powder
BP2012

Anqiu Lu'an 

Pharmaceutical Co., 

LTD

No.35 Weixu North 

Road, Anqiu, 

Shandong, China

China

Tiamenol VD-26272-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Loratadine, powder USP 34
Vasudha Pharma 

Chem Limited

78/A, Vengal Rao 

Nagar, Hyderabad-38 

Andhra Pradesh, India

India

Tiamenol VD-26272-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Dextromethorphan 

hydrobromide, 

crystalline powder

USP32
Dr. Reddy's 

Laboratories Ltd

 Plot No.9. JN Pharma 

City, Parawada 

Visakhapatnam-531021, 

A.P, India

India

Tiamenol VD-26274-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Paracetamol, crystals 

powder
BP2012

Anqiu Lu'an 

Pharmaceutical Co., 

LTD

No.35 Weixu North 

Road, Anqiu, 

Shandong, China

India

Tiamenol VD-26274-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Loratadine, powder USP 34
Vasudha Pharma 

Chem Limited

78/A, Vengal Rao 

Nagar, Hyderabad-38 

Andhra Pradesh, India

India

Tiamenol VD-26274-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Dextromethorphan 

hydrobromide, 

crystalline powder

USP32
Dr. Reddy's 

Laboratories Ltd

 Plot No.9. JN Pharma 

City, Parawada 

Visakhapatnam-531021, 

A.P, India

India
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(9)

Tiamesolon 16 VD-26275-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Methylprednisolone,  

crystalline powder
USP 36

Zhejiang Xianju 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No. 1, Xianyao Road, 

Xianju, Zhejiang, China 
China

Tinanal VD-26276-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Meloxicam,  powder EP 8.0

Zhejiang Excel 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

9 Dazha Road, 

Huangyan Economic 

Development Zone, 

Taizhou, Zhejiang, 

China.

China

Tiptusxin VD-26278-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Paracetamol, 

crystalline powder
BP 2014

Anqiu Lu'an 

Pharmaceutical Co., 

LTD

No.35 Weixu North 

Road, Anqiu, 

Shandong, China

China

Tiptusxin VD-26278-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Phenylephrine HCl, 

crystalline powder
USP 38 Atlas Life Sciences

3, Harshad Industrial 

Estate, Opp. Mamta 

Nagar, Bapunagar, 

Ahmedabad-380024, 

Gujarat, India

India

Tiptusxin VD-26278-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Chlorpheniramine 

maleate, crystalline 

powder

BP 2014
Supriya Lifescience 

Ltd

207/208, Udyog 

Bhavan, Sonawala 

Road, Goregaon (East), 

Mumbai - 400 063. 

Maharashtra, India

India

Tiptusxin VD-26279-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Paracetamol, 

crystalline powder
BP 2014

Anqiu Lu'an 

Pharmaceutical Co., 

LTD

No.35 Weixu North 

Road, Anqiu, 

Shandong, China

China
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Tiptusxin VD-26279-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Phenylephrine HCl, 

crystalline powder
USP 38 Atlas Life Sciences

3, Harshad Industrial 

Estate, Opp. Mamta 

Nagar, Bapunagar, 

Ahmedabad-380024, 

Gujarat, India

India

Tiptusxin VD-26279-17 02/06/2022

Công ty

CPDP

Tipharco

Chlorpheniramine 

maleate, crystalline 

powder

BP 2014
Supriya Lifescience 

Ltd

207/208, Udyog 

Bhavan, Sonawala 

Road, Goregaon (East), 

Mumbai - 400 063. 

Maharashtra, India

India

Ambroxol SK VD-26246-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Sao 

Kim

Ambroxol 

hydrochlorid 
EP7

Hangzhou rongda 

pharm & chem Co 

Ltd

Industrial park, 

Xiaoshu, Anji, Zhejiang
China

Cerecozin VD-26247-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Sao 

Kim

 Citicolin natri CP2010

Kaiping Genuine 

Biochemical 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No. 1, Xinke Rd, 

Biaoha industrial park 

Shatang Town, Kaiping, 

Guangdong Sheng 

529339

China

Doxycyclin 100 VD-26249-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Sao 

Kim

 Doxycyclin hyclat EP6

Yangzhou 

pharmaceutical Co 

Ltd

22 Yangli road, 

Yangzhou, Jiangsu
China

Gayax VD-26497-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Amisulprid EP7
Arcadia 

Biotechnology Ltd

Suite 901, Building 

Wesli, 1378 LU Jia 

Bang Rd, 

Shanggahi200011

China

Huntelaar-2 VD-26498-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Lacidipin BP2013

Taizhou Tianrui 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No.35, Haiwanlangqin 

Jiaojiang zone, Taizhou, 

Zhejiang

China
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Malag-60 VD-26499-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Fexofenadin 

hydroclorid 
USP35

Sreekara Organics 

Pvt. Ltd.

PLOT NO-159/A, S V 

CO-OPERATIVE, Ind 

Estate, IDA 

BOLLARAM,  

Jinnaram Mdl, Medak 

Dist, - 502325, 

Telangana, Indi

India

Martaz VD-26500-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Rabeprazol natri NSX
Zeon Health 

Industries

 101, Sai Siddhi Bldg., 

Sector – 3, Airoli, Navi 

Mumbai – 400708, 

Maharashtra, 


India

Nerazzu-HCT VD-26501-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Hydrochlorothiazid USP35
United pharma 

Industries Co. Ltd

8F22 Buynow 

Technology Mansion, 

#23 Jiaogong road, 

Hangzhou, Zhejiang

China

Nerazzu-HCT VD-26501-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Losartan kali USP35
United pharma 

Industries Co. Ltd

8F22 Buynow 

Technology Mansion, 

#23 Jiaogong road, 

Hangzhou, Zhejiang

China

Nerazzu-plus VD-26502-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Hydroclorothiazid USP35
United pharma 

Industries Co. Ltd

8F22 Buynow 

Technology Mansion, 

#23 Jiaogong road, 

Hangzhou, Zhejiang

China

Nerazzu-plus VD-26502-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Losartan kali USP35
United pharma 

Industries Co. Ltd

8F22 Buynow 

Technology Mansion, 

#23 Jiaogong road, 

Hangzhou, Zhejiang

China
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(9)

Sernal VD-26503-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Risperidon EP7 Parth oversea Ltd

107 New Sonal link 

Industrial Estate, 

Bulding No.2, Opp 

Movie Time theatre, 

link road, Malad west, 

Mumbai 400064

India

Sernal-4 VD-26504-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Risperidone EP7 Parth oversea Ltd

108 New Sonal link 

Industrial Estate, 

Bulding No.2, Opp 

Movie Time theatre, 

link road, Malad west, 

Mumbai 400064

India

Tazilex VD-26505-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Methimazol USP35 Afine chemicals Ltd

6th floor, block C, 7th 

building, Xigang Xinjie, 

Xihu industrial park, No 

206, Zhenhua road, 

Hangzhou 310030

China

Deruff VD-26496-17 02/06/2022

Công ty TNHH 

Dược phẩm Đạt 

Vi Phú

 Galantamin 

hydrobromid
USP35

Zhejiang Menovo 

pharmaceutical Co 

Ltd

8,jin 13 

Road.,Hangzhou Gulf 

Industrial area, 

Shangyu, Zhejiang 

312369

China

Naphacogyl VD-26195-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

dược phẩm Nam 

Hà

Acetyl spiramycin CP 2010

Henan topfond 

pharmaceutical, 

China

No. 2 Guangming Road 

Zhumadian Henan 

Zhumadian, China

China
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Naphalevo VD-26196-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

dược phẩm Nam 

Hà

Levonorgestrel BP 2013

Qinhuangdao Zizhu 

Pharmaceutical Co., 

LTD

No.10, Longhai Road, 

Economic & 

Technological 

Development Zone, 

Qiunhuangdao, Hebei, 

P.R. China

China

Napharangan 

codein 
VD-26197-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

dược phẩm Nam 

Hà

Paracetamol JP XVI

Hebei Jiheng 

(Group) 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

368 jianshe street, 

hengshui city, Hebei 

05300, China

China

Alramgin VD-26343-17 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex
Paracetamol USP 34

Hebei Jiheng 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No 368 Jianshe street, 

Hengshui City, Hebei 

Province

China

Aseavalo VD-26344-17 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex
Levonorgestrel USP 38

Beijing Zizhu 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No.44 Honglian 

Nancun Haidian District 

Beijing 100088 

China

Diaricin VD-26345-16 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex
Diacerein IP 2010Rakshist Drugs Private Limited

No.7-1-621/328 SR 

Nagar, Hyderabad -

500038

China

Medisamin 250mg VD-26346-17 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex
Acid tranexamic USP 34

Changshu Nanhu 

Industrial Chemical 

Factory

Nanhu Farm, Changshu, 

Jiangsu
China

Mezaflutin 10mg VD-26347-17 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex

Flunarizin 

dihydroclorid
EP 7.0

Weihai Disu 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.55 Qilu Road, 

Economic & 

Technological, 

Development Zone, 

Weihai, Shandong

China
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Bromhexin 8 VD-26350-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Bromhexin hydroclorid DĐVN 4

SHANGHAI 

SHENGXIN 

MEDICINE 

CHEMICAL 

CO.,LTD.

Zhangjingcun, 

Dongjing Town, 

Songjiang, Shanghai, 

China 


China

Domperidon 10 VD-26351-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
 Domperidon maleat DĐVN 4

Sri Krishna 

Pharmaceuticals 

LTD

C-4, Industrial Area, 

Uppal, Hyderabad-500 

039, INDIA 

India

Ibuprofen 200 VD-26352-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Ibuprofen DĐVN 4

IOL CHEMICALS 

AND 

PHARMACEUTIC

ALS LIMITED

85, Industrial Area ‘A’, 

Ludhiana. 141 003 (Pb.) 

India

India

Vacotril VD-26353-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Racecadotril BP2009

HETERO DRUGS 

LIMITED

7-2-A2, Hetero 

Corporate, Industrial 

Estates, Sanath Nagar, 

Hyderabad – 500 018, 

A.P. India

India

Vadol Flu's VD-26354-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Paracetamol  DĐVN 4

HEBEI JIHENG 

(GROUP) 

PHARMACEUTIC

AL CO., LTD.

No.368, Jianshe Street, 

Hengshui City, Hebei 

Province, 053000, 

P.R.China.

China

Vadol Flu's VD-26354-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm

Dextromethorphan.HB

r 
USP34

DR.REDDY’S 

LABORATORIES

Plot no.9, JN Pharma 

City, Parawada, 

Visakhapatnam-531021, 

A.P, India. 

India
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(9)

Vadol Flu's VD-26354-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Clorpheniramin maleat DĐVN 4

SUPRIYA 

LIFESCIENCE LTD 

207/208, Udyog 

Bhavan, Sonawala 

Road, Goregaon (East), 

Mumbai -400 063. 

Maharashatra, India

India

Vitamin C500 VD-26355-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Acid ascorbic DĐVN 4

HEBEI WELCOME 

PHARMACEUTIC

AL CO.,LTD

No. 11 Zhaiying North 

Street, Shijiazhuang 

China Postcode 

(050031) 


China

CEPHALEXIN 

500mg
VD-26306-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CP DP TƯ 

VIDIPHA

Cephalexin DĐVN IV

DSM ANTI-

INFECTIVES 

CHEMFERM, S.A.

Add: Calle Ripolles, 2 

Poligono Industrial 

Urvasa, Sta Perpetua de 

Mogoda, 08130 

Barcelona, Spain     

SPAIN

DICLOFENAC VD-26307-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CP DP TƯ 

VIDIPHA

Diclofenac natri BP 2013

HENAN 

DONGTAI 

PHARM. CO., LTD

Address: East 

Changhong Road, 

Tangyin, Henan, China.                               

CHINA         

GENTACAIN VD-26308-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CP DP TƯ 

VIDIPHA

Gentamicin sulfat USP 36

YANTAI 

JUSTAWARE 

PHARMACEUTIC

AL CO., LTD

Address: No.1 Yanfu 

Road, Zhifu district, 

Yantai, China                                        

CHINA         

PARACETAMOL 

500mg
VD-26310-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CP DP TƯ 

VIDIPHA

Paracetamol BP 2013

ANQIU LU'AN 

PHARMACEUTIC

AL CO., LTD

No.35 Weixu North 

Road, Anqiu, Shandong 

China                                   

CHINA         
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PIRACETAM 

800mg
VD-26311-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CP DP TƯ 

VIDIPHA

Piracetam EP 6.0

JINGDEZHEN 

KAIMENZI 

MEDICINAL 

CHEMISTRY CO., 

LTD

Add: No.58, Changxi 

Road, Jingdezhen City, 

Jiangxi, China                            

CHINA         

Paracetamol VD-26617-17 06/02/2022

Công ty TNHH 

Sanofi Aventis 

Việt Nam

Paracetamol EP 8

Anqiu Lu’an 

PharmaceuticalCo., 

Ltd 


35 Weixu North Road, 

Anqiu, Shandong, 

China.
China

Sorbitol VD-26618-17 06/02/2022

Công ty TNHH 

Sanofi Aventis 

Việt Nam

Sorbitol EP 8 Roquette Freres

1, Rue De La Haute 

Loge - 62136 Lestrem - 

Pháp

France

Novocain 3% VD-26322-17 02/06/2022

công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Procain hydroclorid EP 7.0

Sanmen Huali 

Medical Chemical 

Co., Ltd. 

Xuanzhu Village, 

Haiyou Town, 

Sanmen, Taizhou, 

Zhejiang, China

China

Vitamin K
VD-26325

-17
03/06/2022

công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Menadion natri bisulfit CP 2010

Anhui Wanhe 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

Yangcun Industrial 

park, 

Tianchang city, Anhui 

Province, China

China

Vinphatoxin
VD-26323

-17
05/06/2022

công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Oxytocin EP 7.0
Joint Stock 

Company"Grindeks"

53 Krustpils Street, 

Riga, LV-1057, 

Latvia

Latvia

Hepaur 1g VD-26326-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

L-Ornithin L-Aspartat 

1000mg/5ml
NSX Evonik Rexim SAS

33 rue de Verdun, F-

80400 Ham
France

Ecaxan VD-26062-17 06/02/2022
Công ty cổ phần 

Dược Becamex
Ibuprofen USP36

BASF Chemical 

company

Highway 77 south, 

Bishop, TX 78343
USA

Ecaxan VD-26062-17 06/02/2022
Công ty cổ phần 

Dược Becamex
Paracetamol BP2012

Anqiu Lu’an 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

No 35, Weixu North 

Road, Anqiu, Sandong, 

China

China
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Morif 15mg VD-26063-17 06/02/2022
Công ty cổ phần 

Dược Becamex
Meloxicam BP2013

ZHEJIANG 

EXCEL 

PHARMACEUTIC

AL CO.,LTD

9 Dazha Road, 

Huangyan Economic 

Development Zone, 

Taizhou, Zhejang

China

Morif 7,5mg VD-26064-17 06/02/2022
Công ty cổ phần 

Dược Becamex
Meloxicam BP2013

ZHEJIANG 

EXCEL 

PHARMACEUTIC

AL CO.,LTD

9 Dazha Road, 

Huangyan Economic 

Development Zone, 

Taizhou, Zhejang

China

Paracetamol VD-26065-17 06/02/2022
Công ty cổ phần 

Dược Becamex
Paracetamol EP7

Anqiu Lu’an 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

No 35, Weixu North 

Road, Anqiu, Sandong, 

China

China

Nedelin Kid drops VD-26312-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hải 

Phòng

Xylometazolin 

hydroclorid
EP 7

Wuhan Wuyao 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

No. 18 Wangfen road, 

Fuchi town, Yangxin 

county, Huangshi city, 

Hubei

China

Cefadroxil 250mg VD-26186-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Cefadroxil 

monohydrate 
USP 35 Lupin Limited

124, GIDC Estate, 

Ankleshwar 393002 

(Gujarat)

India

Midactam 750 VD-26190-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Sultamicillin tosylate 

dihydrate
EP 7

Jiangsu Huaxu 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Chenjiagang Chemical 

Zoe, Xiangshui, 

Jiangsu, China

China

Akavic 10 VD-26184-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Perindopril arginine NSX
Aarti Industries 

Limited.

Unit - IV Plot No. E - 

50, MIDC, Tarapur
India

Candesartan 

cilexetil 32mg
VD-26185-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Candesartan cilexetil EP 8

Zhejiang Huahai 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

Xunquiao, Linhai, 

Zhejiang 317024, China
China

Cefotiam 1g VD-26187-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Cefotiam 

hydrochloride and 

sodium carbonate

NSX

Zhejiang Yongning 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No.4, Meihuajing road, 

Huangyan, Taizhou. 

Zhejiang province, 

China

China
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Cephalothin 2g VD-26188-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Cephalothin sodium USP 35

China Union 

Chempharma 

(SuZhou) Co., Ltd

No.9 East Jiaotong 

Road, Lili town, 

Wujiang City, Jiangsu 

Province, China

China

Methocarbamol 

750mg
VD-26189-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Methocarbamol USP 35

Ningbo Smart 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No.1, Yicheng Road, 

Xiao Gang, Beilun 

Distric, Ningbo, China

China

Midatoren 

160/12,5
VD-26191-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Valsartan USP 36
Smilax Laboratories 

Limited

12/A, Phase - III, IDA, 

Jeediametla, Hyderabad 

-500 055, Telangana, 

India

India

Midatoren 

160/12,5
VD-26191-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Hydrochlorothiazide USP 36
CTX Life Sciences 

Pvt. Ltd

Block No. 251-252, 

Sachin Magdalla Road, 

G.I.D.C- Sachin, Surat - 

Gujarat, India

India

Omeprazol 20mg VD-26192-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Omeprazole pellets 

8,5% w/w
NSX

Shreeji Pharma 

International

311, Atlantis Heights,

Sarabhai Main Road, 

Vadiwadi

Vadodara - 390 007, 

Gujarat, India.

India

Pipebamid 2,25 VD-26193-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Piperacillin sodium 

and Tazobactam 

sodium

USP 35
Rajasthan 

Antibiotics Limited

A-619&630, Riico 

Industrial Area, 

BHIWADI- 301 019, 

Distt. Alwar 

(Rajasthan) India

India

Sefonramid 0,5g VD-26194-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Ceftazidime 

pentahydrate
USP 35

Shandong Luoxin 

Pharmacy Stock 

Co., Ltd

Road Luo 7, High & 

New Technology 

Industries Development 

Zone, Linyi City, 

Shandong Province, 

China

China
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Fluorouracil 250 

mg/5ml
QLĐB-590-17 06/02/2019

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Fluorouracil USP 36
Chemische Fabrak 

Berg

Mainthlstrabe 3, 06749 

Bitterfeld - Wolfen, 

Germany

Germany

Acenews
VD-26588-17

06/02/2022

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Acetylcystein USP 32
Wuhan grand hoyo 

co., ltd

399 Luoyu Road, 

Hongshan, Wuhan, 

Hubei, China

China

Alstuzon 
VD-26589-17

06/02/2022

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Cinarizin BP 2013
viruoaksha organics 

pvt.ltd

B-4, IDA, Gandhinagar, 

Hyderabad- 500 037, 

Andhra Pradesh

India

Euformin 
VD-26590-17

06/02/2022

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Arginin hydrochlorid USP 32

Shine Star ( Hubei) 

Biological 

Engineering Co; Ltd.

No.666, charning 

Avenue, Douhudi, 

Gong An, Jingzhou, 

Hubei, China

China

Vitamin B1
VD-26592-17

06/02/2022

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Thiamin monohydrat
BP 2012/ 

USP 36

Hanzhong 

pharmaceutical co., 

ltd

No 71 West Chunynan 

road, Xiangfan city, 

Hubei Province, China

China

Bezarich VD-26043-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm Phong Phú - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Usarichpharm

Bezafibrat EP 8.0

Chemieliva 

Pharmaceutical Co., 

LTD

6-8, Tower B, Zidu City 

Yusong Ist Branch 

Road, Yubei District, 

400021, Chongqing, 

China

China

Usarderon VD-26044-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm Phong Phú - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Usarichpharm

Deferiprone DĐVN IV Cipla Ltd

Plot D-22, MIDC 

Industrial Area, 

Kurkumbh Village, 

Taluka-Daund, District-

Pune, Maharashtra

India
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Paracetamol VD-26233-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm Phong Phú - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Usarichpharm

Paracetamol DĐVN IV
Mallinckrodt Inc, 

Releigh plant

8801 Capital 

Boulevard. Raleigh, Nc 

27616 USA

USA

Usasolu-Predni VD-26234-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm Phong Phú - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Usarichpharm

Prednisolon DĐVN IV

Zhejiang Xianju 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No. 1 Xianyao Road, 

Xianju, Zhejiang, China
China

Acedolflu VD-26076-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Paracetamol

(Acetaminophen)
USP 34

Novacyl (Wuxi) 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

8 Guang Shi Xi Road, 

Wuxi, Jiangsu, China, 

214185

China

Acedolflu VD-26076-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Chlorpheniramine 

maleate
BP 2010

Supriya Lifescience 

Ltd

A 5/2, Lote Parshuram 

Industrial Area, 

M.I.D.C., Tal:-Khed. 

Dist.- Ratnagirl, 

415722. Maharashtra, 

India

India

Fexnad 60 VD-26077-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Fexofenadine 

hydrochloride
USP 35

Vasudha Pharma 

Chem Limited

78/A, Vengal Rao 

Nagar, Hyderabad-38 

Andhra Pradesh, India

India
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Meloxicam 15 mg VD-26078-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Meloxicam USP 34

Zhejiang Excel 

Pharmaceutical Co., 

LTD

9 Dazha Road, 

Huangyan Economic 

Development Zone, 

Taizhou, Zhejiang, 

China

China

Bcinnalgine VD-26035-17 06/02/2022

Chi nhánh Công 

ty CP Armephaco 

– Xí nghiệp Dược 

phẩm 150

Paracetamol
BP2015; 

2016

Hebei Jiheng 

(Group) Pharmacy 

Co.,Ltd

368 Jianshe 

Street,Hengshui City 

,Hebei Provinece 

,053000 P.R China

China

Berberin VD-26036-17 06/02/2022

Chi nhánh Công 

ty CP Armephaco 

– Xí nghiệp Dược 

phẩm 150

Berberine 

hydrochloride 
JP16

Northeast 

Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd

37 Zhonggong Bei 

street, Tiexi Dits, 

Shenyang

China

Deatexniod VD-26037-17 06/02/2022

Chi nhánh Công 

ty CP Armephaco 

– Xí nghiệp Dược 

phẩm 150

Di-

iodohydroxyquinoline

USP39& 

Inhouse

G.Amphray 

Laboratories

Sambava Chambers 4
th 

 

Floor, Sir P.M. Road, 

Fort, Mumbai-400001

India

Dianradan 500 VD-26038-17 06/02/2022

Chi nhánh Công 

ty CP Armephaco 

– Xí nghiệp Dược 

phẩm 150

Paracetamol
BP2015; 

2016

Hebei Jiheng 

(Group) 

PharmacyCo.,Ltd

368 Jianshe 

Street,Hengshui City 

,Hebei Provinece 

,053000 P.R China

China
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Fodoxim 100 VD-26039-17 06/02/2022

Chi nhánh Công 

ty CP Armephaco 

– Xí nghiệp Dược 

phẩm 150

Cefpdoxime proxetil USP38

Covalent 

Laboratories Private 

Limited

Sur vey No.374, Gundla 

Machanoor Village 

Hathnoor Mandal, 

Medak Dist.-502296, 

Andhra Pradesk

India

Glucosamin 250mg VD-26040-17 06/02/2022

Chi nhánh Công 

ty CP Armephaco 

– Xí nghiệp Dược 

phẩm 150

Glucosamine sulfate 

natriclorid
USP38

Taizhou P&J 

International Trade 

Co.,Ltd

712,Donghui building 

,Taiping Town,Wenling 

City 

China

Lotufast VD-26041-17 06/02/2022

Chi nhánh Công 

ty CP Armephaco 

– Xí nghiệp Dược 

phẩm 150

Fexofenadine 

hydrochloride
USP37; 38

Vasudha Pharma 

Chem Limited.India

Survey No.10, 

Gaddapotharam 

Village, Jinnaram 

Mandal, Medak Dist.-

502319, Telangana

India

Vasmitel 20 VD-26042-17 06/02/2022

Chi nhánh Công 

ty CP Armephaco 

– Xí nghiệp Dược 

phẩm 150

Trimetazidine 

dihydrochloride
JP16;17 Leo oversears

402-403, Swastick 

Chambers, C.S.T Road, 

Chembur, Munbai – 

400071 (Bombay – 

India)

India

Acetab 650 VD-26090-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

Paracetamol BP 2012

Anqiu Lu ' an 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

No. 35, Weixu North 

Road, Anqiu, 

Shandong, China

China
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Agicetam 400 VD-26091-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

Piracetam EP 7

Jingdezhen 

Kaimenzi Medicinal 

Chemistry Co., Ltd.

No 58, Changxi Road, 

Jingdezhen City, China
China

Agidexclo VD-26092-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Dexchlorpheniramine 

maleate
USP 35

Supriva Lifescience 

Ltd..

207/208, Udyog 

Bhavan, Sonawala 

Roal, Goregaon (East), 

Mumbal-400 063, 

Maharashtra

India

Ag-Ome VD-26093-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

Omeprazole 

magnesium
USP 35

Yashica 

Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

1/12, Shubham 

Apartment, Syndicate, 

Kalyan (W), Dist Thane 

421 301, Maharashtra 

State, India

India

Topezonis 50 VD-26094-17 06/02/2022

Chi nhánh công ty 

CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

Tolperisone 

hydrochloride
JP 16

Shreeji Pharma 

International

FF - 10, Narsinghdham 

Complex, Sangam Char 

Rasta, Harni Airport 

Road, Vadodara - 

390018, Gujarat, India

India
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết 

hạn SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 
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(5)
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dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Piracetam 400 VD-26471-17 06/02/2022

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Piracetam NSX

Pharmaceutical 

Works 

POLPHARMA SA

Pelpliriska 19, 83 – 200

 Starogard Gdariski
Poland

Tocemux VD-26314-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trường Thọ

Acetylcysteine USP 37
Wuhan grand Hoyo 

Co., Ltd

399 Luo Yu Road, 

Zhuo Dao Quan, 

Wuhan, Hebei, China

China

Vitamin A-D VD-26315-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trường Thọ

Vitamin A (Retinol 

palmitate)
EP 8 BASF SE

Carl- Bosch- Str.38, 

67056 Ludwigshafen, 

Germany 

Germany

Vitamin A-D VD-26315-17 06/02/2022

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trường Thọ

Vitamin D3 

(Cholecalciferol)
BP 2014 BASF SE

Carl- Bosch- Str.38, 

67056 Ludwigshafen, 

Germany 

Germany

Fefasdin 60 VD-26174-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

 Fexofenadin  

hydroclorid
USP 35

VIRUPAKSHA 

ORGANICS 

LIMITED

Survey No. 10, 

Gaddapotharam village, 

Jinnaram Mandal, 

Medak dist. 502 319, 

Andhra Pradesh

India

Katrypsin VD-26175-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alphachymotrypsin USP 37

    SHANGHAI 

LINZYME 

BIOSCIENCES  

CO., LTD.

666-7, 14 Minshen 

road, Xinquiao town, 

Songjiang, Shanghai

China
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(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Katrypsin VD-26175-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alphachymotrypsin USP 37

 ZHEJIANG 

FENGAN 

BIOPHARMACEU

TICAL CO., LTD.

 Xiayangdi Wll., 

Nangfeng St., Xianju, 

Zhejiang

China

Katrypsin VD-26175-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alphachymotrypsin USP 37

BEIJING 

GEYUANTIANRU

N BIO-TECH CO., 

LTD

No. 3 Tianfu Road, 

Daxing Bio-medicine 

Industry Park, Beijing, 

China, 102609

China

Aseavalo VD-26344-17 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex
Levonorgestrel USP 38

Beijing Zizhu 

Pharmaceutical Co., 

Ltd

No.44 Honglian 

Nancun Haidian District 

Beijing 100088 

China

Diaricin VD-26345-16 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex
Diacerein IP 2010

Rakshist Drugs 

Private Limited

No.7-1-621/328 SR 

Nagar, Hyderabad -

500038

China

Medisamin 250mg VD-26346-17 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex
Acid tranexamic USP 34

Changshu Nanhu 

Industrial Chemical 

Factory

Nanhu Farm, Changshu, 

Jiangsu
China

Mezaflutin 10mg VD-26347-17 06/02/2022
Công ty CP Dược 

TW Mediplantex

Flunarizin 

dihydroclorid
EP 7.0

Weihai Disu 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.55 Qilu Road, 

Economic & 

Technological, 

Development Zone, 

Weihai, Shandong

China

Bromhexin 8 VD-26350-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Bromhexin hydroclorid DĐVN 4

SHANGHAI 

SHENGXIN 

MEDICINE 

CHEMICAL 

CO.,LTD.

Zhangjingcun, 

Dongjing Town, 

Songjiang, Shanghai, 

China 


China
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nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Domperidon 10 VD-26351-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
 Domperidon maleat DĐVN 4

Sri Krishna 

Pharmaceuticals 

LTD

C-4, Industrial Area, 

Uppal, Hyderabad-500 

039, INDIA 

India

Ibuprofen 200 VD-26352-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Ibuprofen DĐVN 4

IOL CHEMICALS 

AND 

PHARMACEUTIC

ALS LIMITED

85, Industrial Area ‘A’, 

Ludhiana. 141 003 (Pb.) 

India

India

Vacotril VD-26353-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Racecadotril BP2009

HETERO DRUGS 

LIMITED

7-2-A2, Hetero 

Corporate, Industrial 

Estates, Sanath Nagar, 

Hyderabad – 500 018, 

A.P. India

India

Vadol Flu's VD-26354-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Paracetamol  DĐVN 4

HEBEI JIHENG 

(GROUP) 

PHARMACEUTIC

AL CO., LTD.

No.368, Jianshe Street, 

Hengshui City, Hebei 

Province, 053000, 

P.R.China.

China

Vadol Flu's VD-26354-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm

Dextromethorphan.HB

r 
USP34

DR.REDDY’S 

LABORATORIES

Plot no.9, JN Pharma 

City, Parawada, 

Visakhapatnam-531021, 

A.P, India. 

India

Vadol Flu's VD-26354-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Clorpheniramin maleat DĐVN 4

SUPRIYA 

LIFESCIENCE LTD 

207/208, Udyog 

Bhavan, Sonawala 

Road, Goregaon (East), 

Mumbai -400 063. 

Maharashatra, India

India
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Nước sản 
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(9)

Vitamin C500 VD-26355-17 06/02/2022
Công ty Cổ phần 

Dược Vacopharm
Acid ascorbic DĐVN 4

HEBEI WELCOME 

PHARMACEUTIC

AL CO.,LTD

No. 11 Zhaiying North 

Street, Shijiazhuang 

China Postcode 

(050031) 


China

Linezolid 600 VD-26095-17 02/06/2022
Công ty CP DP 

Amvi

 

Linezolid 
NSX

Nosch Labs Private 

Limited

Flat No. 404 to 406, 

/"Vijay Sai Towers", 

Opp: BJP Office, 

Kukatpally, Hyderabad - 

 500 072, India

India

Fefasdin 60 VD-26174-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

 Fexofenadin  

hydroclorid
USP 35

VIRUPAKSHA 

ORGANICS 

LIMITED

Survey No. 10, 

Gaddapotharam village, 

Jinnaram Mandal, 

Medak dist. 502 319, 

Andhra Pradesh

India

Katrypsin VD-26175-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alphachymotrypsin USP 37

    SHANGHAI 

LINZYME 

BIOSCIENCES  

CO., LTD.

666-7, 14 Minshen 

road, Xinquiao town, 

Songjiang, Shanghai

China

Katrypsin VD-26175-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alphachymotrypsin USP 37

 ZHEJIANG 

FENGAN 

BIOPHARMACEU

TICAL CO., LTD.

 Xiayangdi Wll., 

Nangfeng St., Xianju, 

Zhejiang

China

Katrypsin VD-26175-17 02/06/2022

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Alphachymotrypsin USP 37

BEIJING 

GEYUANTIANRU

N BIO-TECH CO., 

LTD

No. 3 Tianfu Road, 

Daxing Bio-medicine 

Industry Park, Beijing, 

China, 102609

China
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(9)
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